
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP DƯƠNG TRẦN NGHĨA

0109155266

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây ăn quả 0121

2. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, 
graphite tự nhiên, và các chất phụ gia khác... - Đá quý, bột 
thạch anh, mica...

0899

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Sản xuất rượu vang 1102

6. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

7. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ - 
Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ 
- Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương 
tự bằng gỗ

1629

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất quần áo bảo hộ lao động

1410

10. Sản xuất giày, dép 1520

11. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

12. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất ủng, giày cao su và đế, các bộ phận khác của 
giày dép bằng cao su

2219

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP 
DƯƠNG TRẦN NGHĨA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG TRAN NGHIA INDUSTRIAL 
KITCHEN LIMITED COMPANY 
Tên công ty viết tắt: DUONG TRAN NGHIA LIMITED COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

15. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Sản xuất đồ gia dụng bằng đá.

2396

16. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

17. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết: 
- Sản xuất dụng cụ cắt gia dụng như dao, dĩa, thìa..; 
- Sản xuất các chi tiết của dao kéo như: Dao pha và dao bầu, 
dao cạo và lưỡi dao cạo, kéo và kéo xén tóc.

2593

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà ăn.

2599

19. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất găng tay;
- Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như: Sản xuất quần áo 
chống cháy và bảo vệ an toàn; 

3290

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng công trình đường bộ 4212

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng cho nhà bếp, nhà ăn

4649(Chính)

29. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh như: Bán lẻ đồ dùng gia đình 
khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ 
cắt gọt, đồ dùng nhà bếp.

4759
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100.000.000 VNĐ

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

33. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ 
gia dụng.

7729

34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Luật Thương mại 2005)

8299

36. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085012322
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 209 đường Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 209 đường Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG TRẦN NGHĨA                              Nam

07/12/1985 Kinh Việt Nam

04/05/2016 Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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